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THỜI GIAN T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T2 T7 CN

1 Tin học đại cương Chung TH 30 Sáng 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 T1 4 4 4 4 4 2 4 4 T1 4 4 4 T2 4 4 2 4 4 T1 4 4 4 4 T2 4 2 T1 T2
2 LL&PPGD,HL Điền kinh 1 Chung TH 30 Sáng 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 T1 4 4 4 4 4 2 4 4 T1 4 4 4 T2 4 4 2 4 4 T1 4 4 4 4 T2 4 2 T1 T2
3 LL&PPGD,HL Thể dục 1 Chung TH 30 Chiều 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 T1 4 4 4 4 4 2 4 4 T1 4 4 4 T2 4 4 2 4 4 T1 4 4 4 4 T2 4 2 T1 T2
4 LL&PPGD Bơi lội 1 Chung TH 30 Sáng 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 T1 4 4 4 4 4 2 4 4 T1 4 4 4 T2 4 4 2 4 4 T1 4 4 4 4 T2 4 2 T1 T2
5 LL&PPGD,HL Bóng chuyền Chung TH 45 Sáng 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 T1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 T1 T2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 T1 T2
6 LL&PPGD,HL Cầu lông Chung TH 45 Sáng 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 T1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 T1 T2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 T1 T2
7 LL&PPGD,HL Võ Chung TH 45 Sáng 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 T1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 T1 T2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 T1 T2
8 LL&PPGD,HL Bóng rổ Chung TH 45 Sáng 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 T1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 T1 T2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 T1 T2
9 LL&PPGD Cờ vua GYQ TH 45 Sáng 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 T1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 T1 T2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 T1 T2

10 LL&PPGD Đá cầu GQ TH 30 Chiều 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 T1 4 4 4 4 4 2 4 4 T1 4 4 4 T2 4 4 2 4 4 T1 4 4 4 4 T2 4 2 T1 T2
11 LL&PPGD Âm nhạc vũ đạo GYQ TH 30 Chiều 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 T1 4 4 4 4 4 2 4 4 T1 4 4 4 T2 4 4 2 4 4 T1 4 4 4 4 T2 4 2 T1 T2
12 LL&PPGD Bóng bàn GYQ TH 45 Chiều 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 T1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 T1 T2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 T1 T2
13 LL&PPHL Bóng đá H TH 45 Chiều 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 T1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 T1 T2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 T1 T2
14 LL&PPHL Vật H TH 45 Chiều 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 T1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 T1 T2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 T1 T2
15 Chuyên sâu 1(Vật, Golf, BL) H TH 60 Sáng 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 T1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 T1 T2 T2
16 Chuyên sâu 2(TD, Võ,BR) H TH 60 Sáng 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 T1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 T1 T2 T2
17 Chuyên sâu 3 – Vật H TH 60 Sáng 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 T1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 T1 T2 T2
18 Chuyên sâu 4 (Võ, BL) H TH 60 Chiều 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 T1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 T1 T2 T2
19 Chuyên sâu 6 (Võ, ĐK, Golf) H TH 60 Chiều 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 T1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 T1 T2 T2
20 Chuyên sâu 2(BR) G TH 60 Chiều 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 T1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 T1 T2 T2
21 Chuyên sâu 7(TD) G TH 75 Sáng 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 T1 T2

22 LL&PPGD,HL Điền kinh 2 Chung TH 30 Chiều 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 T1 4 4 4 4 4 2 4 4 T1 4 4 4 T2 4 4 2 4 4 T1 4 4 4 4 T2 4 2 T1 T2

23 LL&PPGD,HL Thể dục 2 Chung TH 30 Chiều 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 T1 4 4 4 4 4 2 4 4 T1 4 4 4 T2 4 4 2 4 4 T1 4 4 4 4 T2 4 2 T1 T2

24 LL&PPGD,HL Bơi lội 2 Chung TH 30 Chiều 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 T1 4 4 4 4 4 2 4 4 T1 4 4 4 T2 4 4 2 4 4 T1 4 4 4 4 T2 4 2 T1 T2

GHI CHÚ:

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

* Các khoa viết phiếu và cho sinh viên nộp tiền học đợt 1, 2 và gửi danh sách tổng hợp 
về phòng Đào tạo, QLKH&HTQT chậm nhất trước 16h00 thứ 5 ngày 28/4/2022 

* Các đợt 3,4 cho sinh viên đăng ký và nộp danh sách tổng hợp 
về Phòng Đào tạo, QLKH&HTQT trước 1 tuần tính đến thời điểm môn học bắt đầu
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TIẾN TRÌNH KỲ HỌC PHỤ HÈ 2022 

DÀNH CHO SINH VIÊN KÓA ĐẠI HỌC 54 VÀ KHÓA CŨ (CÁC MÔN THỰC HÀNH)

TT MÔN HỌC NGÀNH LT/TH SỐ TIẾT
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PGS.TS. Đỗ Hữu Trường

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

    Lịch học đợt 1
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Bắc Ninh, ngày 26 tháng 4 năm 2022

KT.HIỆU TRƯỞNG


